28. KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ĐAY

28.1. ĐẤT: 

Chân đất thịt nhẹ có tầng canh tác dày dễ thoát nước. đất được cày sâu bừa kỹ, làm sạch cỏ dại và bón lót 300kg vôi bột

28.2. GIỐNG: 

Lượng giống gieo thẳng cho 01 ha: 40-60 kg, tùy theo từng loại giống

28.3. THỜI VỤ: 

Cây đay tương đối mẫn cảm với ánh sáng ngày ngắn, nếu gieo quá sớm đay sẽ không mọc và có mọc cũng chết vì nhiệt độ quá thấp, cây thấp bé, vỏ mỏng và ra hoa sớm ảnh hưởng đến năng suất. Vì vậy thời vụ trồng đay thích hợp vào khoảng tháng 2-3 hàng năm.

28.4. PHƯƠNG PHÁP GIEO: 

Gieo thep hàng (khoảng cahs hàng 30-35cm), bề rộng của băng từ 5-7cm.

28.5. LƯỢNG PHÂN VÀ CÁCH BÓN:

28.5.1. Lượng phân bón (01 ha)

+ Phân chuồng: 10 tấn.

+ Phâ lân super: 400 kg.

+ Phân đạm ure: 300 kg.

+ Phân kali clorua: 300 kg.

+ Vôi bột: 300 kg.

+ Phân bón lá: 1.000 ml

28.5.2. Cách bón

- Bón lót 100% phân chuồng, phân lân superr, vôi bột và 30% đạm ure.

- Bón thúc lần 1: Khi cây được 20 - 25 ngày: 30% đạm ure + 50% kali

- Bón thúc lần 2: 40 - 45 ngày sau gieo, tiến hành xới xáo làm cỏ, tỉa định cây lần cuối và vun gốc: 40% đạm ure + 50% kali.

28.6. CHĂM SÓC: 

Tỉa định cây kịp thời để tạo điều kiện cho cây con sinh trưởng tốt và tăng sức đề kháng chống bệnh cho cây, đảm bảo cây cách cây 20-25 cm

28.6.1. Tỉa định lần 1: 

Lúc bón thúc phân lần 1, kết hợp làm cỏ, xới xáo đất, vun gốc tưới nước và phòng trừ sâu bệnh

28.6.2. Tỉa định cây lần 2: 

Lúc bón thúc phân lần 2, kết hợp bấm ngọn tưới nước và phòng trừ sâu bệnh

Sau những lần tỉa dặm cần chú ý xới xáo, diệt trừ cỏ dại và làm cho đất thoáng khí, tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển. Xới lần đầu sâu 2-3cm, lần sau sâu 4-5cm và kết thúc chăm sóc sau khi dịnh cây

Lưu ý: nếu ở thời kỳ cây con đất bị đóng váng do mưa, cần tăng cươmngf xới xáo phá váng

28.7. SÂU BỆNH HẠI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

28.7.1. Sâu hại: 

Sâu xám gây hại ở thời kỳ cây mới mọc, sâu xanh, sâu khang và sâu ăn lá

Đối với sâu xám: Xử lý đất bằng thuốc Basudin 10H, rắc vào hàng trước lúc gieo. Các loại sâu khác sử dụng thuốc Fatox để phun trừ.

28.7.2. Bệnh hại: 

Bệnh lở cổ rễ héo rũ và thối thân hại ặng vào tjh[ì kỳ cây con. Đối với bệnh này biện pháp phòng là chủ yếu: chọn giống sạch bệnh, xử lý đất trước khi gieo và sử dụng các loại thuốc như Validan, Cos 85WWP để phun.

28.8. THU HOẠCH:

- Đối với đay lấy sợi: Khi cây đay già 92/3 số lá đã rụng) chặt sát gốc, vát ngọn, bóc vỏ phơi khô, khi chế biế đem ra ngâm nước cho mềm và tách làm sợi.


- Đối với đay giống: Thu hoạch đúng độ chín, khi có 80% số quả trên cây đã chín và có màu xám (màu hạt dẻ) là thu hoạch, không để hạt quá chín tách khỏi quả sẽ ảnh hưởng đến năng suất phẩm chất của hạt. Quả sau khi thu hoạch cần phơi khô và tách hạt khỏi quả, phơi kịp thời, đảm bảo thủy phần hạt đạt 12%
